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MÃ ĐỀ: 132
I. PHẦN CHUNG:

Câu 1: Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là:
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Câu 2: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

A. Trái đất quay quanh trục của nó.
B. Trái đất quay quanh mặt trời.

C. Viên  đạn bay trong không khí.

D. Viên bi rời từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

Câu 3: Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

A. Tăng gấp đôi
B. Giảm đi một nửa
C. Tăng gấp bốn
D. Không thay đổi
Câu 4: Một vật chuyển động nhanh dần đều có phương trình : x= 100+ 20t + 0.4t2. Gia tốc của vật là:

A. 0.4m/s2
B. 0.2m/s2
C. 0.1m/s2
D. 0.8m/s2
Câu 5: Đơn vị của lực là:

A. Niuton(N)
B. Kilogam(kg)
C. Oat(w)
D. Jun(J)
Câu 6: Chọn câu đúng.Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần,

F là độ lớn hợp lực của chúng.  Trong mọi trường hợp

A. F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.
B. F  thoả mãn: 
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C. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2
D. F luôn luôn nhỏ hơn cả F1 và F2.

Câu 7: Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Công thức tính vận tốc v của vật rơi tự do phụ thuộc độ cao h là
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Câu 8: Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính tương đối?

A. Vì chuyển động của ô tô không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động.

B. Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau  đứng yên bên lề đường.

C. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.

D. Vì chuyển động của ôtô được quan sát ở các thời điểm khác nhau.

Câu 9: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của gia tốc hướng tâm?

A. 
[image: image10.wmf]2

2

.

ht

v

aR

R

w

==


B. 
[image: image11.wmf]2

2

.

ht

aRv

R

w

==


C. 
[image: image12.wmf]2

2

.

ht

v

aR

R

w

==


D. 
[image: image13.wmf]2

.

ht

v

aR

R

w

==


Câu 10: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km\h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều , sau một phút thì dừng lại. Quãng đường ôtô đi được từ lúc hãm phanh cho tới khi dừng lại là:

A. 200m
B. 150m
C. 450m
D. 100m

Câu 11: Một máy bay phản lực có khối lượng 50tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5m/s2. Lực hãm tác dụng lên máy bay là

A. F = 25,000N
B. F = 250,00N
C. F = 2500,0N
D. F = 25000N

Câu 12: Một vật nặng rơi từ độ cao 45 m xuống đất. Bỏ qua sức cản không khí và lấy 
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Thời gian rơi của vật là:

A. 4s
B. 3s
C. 2s
D. 16s

II. PHẦN DÀNH CHO BAN CƠ BẢN:

Câu 1: Một ôtô đang chuyển động  thẳng đều trên đường . Hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt đường là 0.023 . biết khối lương của nó 1500kg , g = 10m/s2  . Độ lớn của lực ma sát là :

A. 34.5N
B. 345N
C. 3450N
D. 3.45N

Câu 2: Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với

A. gia tốc khác nhau.
B. cùng một gia tốc a = 5 m/s2.

C. cùng một gia tốc g.
D. gia tốc bằng không.

Câu 3: Một đoàn tàu rời ga chuyến động nhanh dần đều sau 2 phút thì đạt vận tốc 12m/s  gia tốc của đoàn tàu là:

A. 0.5 m/s2
B. 0.2 m/s2
C. 12 m/s2
D. 0,1 m/s2
Câu 4: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 15N. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực? Biết góc của hai lực là 900.

A. 2N.
B. 1N.
C. 4 N.
D. 25N

Câu 5: Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu  vào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn ra được 10 cm?

A. 1000N.
B. 1N.
C. 10N
.
D. 100N.

Câu 6: Đồ thị tọa độ - thời gian của một chiếc xe chuyển động thẳng  có dạng như hình vẽ. Trong những khoảng thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?

A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.

B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.
C. Chỉ trong khoảng thời gian từ t2. đến t3

D. Trong hai khoảng từ 0 đến t1 và từ t2. đến t3..
Câu 7: Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn :

A. Bằng trọng lượng của hòn đá
B. Bằng không
C. Lớn hơn trọng lượng của hòn đá
D. Nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá
Câu 8: Xe ôtô rẽ quặt sang phải, người ngồi trong xe bị xô về phía

A. Trước.
B. Sau.
C. Trái.
D. Phải.

Tự luận: ( 4 điểm)

Một xe ô tô khối lượng 1,2 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h trên đường ngang thì hãm phanh chuyển động châm dần đều. Sau 2s xe dừng hẳn. Tìm :

1. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường. 

2. Lực hãm phanh. Lấy g = 10m/s2
3. Quãng đường xe đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh cho đên lúc dừng lại.

III. PHẦN DÀNH CHO BAN NÂNG CAO :

Câu 1: Một ôtô khối lượng m = 1200kg( coi là chất điểm), chuyển động với vận tốc 36km/h trên chiếc cầu vồng lên coi như cung tròn bán kính R = 50m. Áp lực của ôtô và mặt cầu tại điểm cao nhất là

A. 14400(N).
B. 12000(N).
C. 9600(N).
D. 9200(N).
Câu 2: Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 và h2. Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 1/2 lần của vật thứ hai. Tỉ số
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Câu 3: Viết phương trình quỹ đạo của một vật ném ngang với vận tốc ban đầu là 10m/s. Lấy g = 10m/s2. Chọn gốc tọa độ tại mặt đất:

A. y = 0,05 x2.
B. y = 10t + 5t2.
C. y = 0,1x2.
D. y = 10t + 10t2.
Câu 4: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 9,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là  1,5km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?

A. v = 5,0 km/h.
B. 
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C. v = 8,0km/h.
D. 
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Câu 5: Tác dụng lực F lên vật có khối lương m1, gia tốc của vật là 2m/s2. Tác dụng lực F lên vật có khối lượng m2, gia tốc của vật là 6m/s2. Nếu tác dụng lực F lên vật có khối lượng m= (m1+m2) thì gia tốc của vật m bằng

A. 1,5 m/s2
B. 4,5 m/s2
C. 3m/s2
D. 2 m/s2
Câu 6: Câu nào đúng? Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn

A. tác dụng vào cùng một vật.


B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. không bằng nhau về độ lớn.


D. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.

Câu 7: Treo một vật khối lượng m vào một lò xo có độ cứng k tại một nơi có gia tốc trọng trường g. Độ giãn của lò xo phụ thuộc vào

A. k và g
B. m và g
C. m và k
D. m, k và g

Câu 8: Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ hợp với phương ngang một góc

A. 300
B. 450
C. 600
D. 900
Tự luận: ( 4 điểm)

Một vật có khối lượng m = 0,52kg đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc ( =300 (như hình vẽ). Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là (t = 0,26. Lấy g = 10m/s2. Khi buông tay vật trượt xuống.

a) Biễu diễn các lực tác dụng lên vật 

b) Tính gia tốc của vật.

c) Tính vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng 
và thời gian vật trượt hết mặt phẳng nghiêng. Biết                                         (
chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 5,5m.                                                        
d) Sau khi đi hết mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang với hệ số ma sát không thay đổi ((t = 0,26). Tính quãng đường vật đi được trên mặt phẳng ngang?

----------- HẾT ----------
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